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I. MỤC TIÊU 
I – Mục tiêu

1. Kiến thức

 - Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

 - Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

 - Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

 - Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn.

 - Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

 - Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.

 - Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số và cùng phương dao động.

 - Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

 - Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. 
 - Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.
 - Nêu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang là gì và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

 - Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

 - Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

 - Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

 - Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

 - Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

 - Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

 - Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để khi đó có sóng dừng khi đó.

 - Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.

2. Kĩ năng

 - Giải bài toán tìm các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa

 - Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.

 - Biểu diễn được một dao động điều hoà bằng vectơ quay. Tổng hợp được hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

 - Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.

 - Viết được phương trình sóng, tính độ lệch pha.

3. Nhóm năng lực kiểm tra:

-K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí, các phép đo, các hàng số vật lí.

-K2: Trình bày mối liên giữa các kiến thức vật lí

-K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

-K4: Vận dụng kiến thức vật lí vào các tình huống vật lí các tình huống vật lí

- P8: Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp thí nghiệm.

- P9: Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hoá từ kết quả thí nghiệm.

Nhóm năng lực kiểm tra:

-K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật cả, các phép đo, các hàng số vật lí.

-K2: Trình bày mối liên giữa các kiến thức vật lí

-K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

-K4: Vận dụng kiến thức vật lí tính toán các đại lượng vật lí

3. Về thái độ: Nghiêm túc trong quá trình làm bài; khả năng làm việc độc lập.

II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Đọc kĩ chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương I, II. Lập ma trận đề KT theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương I, II. Soạn đề KT dựa trên ma trận đề và soạn đáp án. In đề kiểm tra và đáp án.
2. Học sinh: Tự ôn tập kiến thức và rèn kĩ năng làm bài tập.
III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Ổn định lớp.

2. Phát đề: GV ổn định lớp và giao đề kiểm tra cho HS, thông báo thời gian làm bài. HS làm bài kiểm tra theo qui định.
3. Thống kê chất lượng bài kiểm tra: 
	Lớp
	Số

bài
	< 3,5
	3,5 - 4,9
	5,0 - 6,4
	6,5 -7,9
	>=8
	Trên Tb

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	TL
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	12A7
	30
	3
	10
	6
	20
	13
	43.3
	7
	23.3
	1
	3.3
	21
	70

	12A8
	34
	2
	5.9
	3
	8.8
	19
	55.9
	8
	23.5
	2
	5.9
	29
	85.3

	12A10
	35
	7
	20
	13
	37.1
	12
	24.3
	2
	5.7
	1
	3.0
	15
	42.9


4. Nhận định về kết quả bài kiểm tra: 

- Đề đảm bảo tính vừa sức
- Tỉ học trên trung bình 12A10 còn thấp; học sinh lười học 
IV. PHẦN PHỤ LỤC (đính kèm)
1. Ma trận 

 a) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình

	Nội dung
	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Số tiết thực
	Trọng số

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD

	Chương I. Dao động cơ
	12
	6
	4,2
	6,8
	22
	36

	Chương II. Sóng cơ và sóng âm
	8
	5
	4,2
	3,8
	22
	20

	Tổng 
	20
	
	8,4
	10,6
	44
	56


b) Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ 

	Cấp độ
	Nội dung (chủ đề)
	Trọng số
	Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
	Điểm số

	Cấp độ 1,2


	Chương I. Dao động cơ
	22
	6,6 ( 6
	2,2

	
	Chương II. Sóng cơ và sóng âm
	22
	6,6 ( 6
	2,2

	Cấp độ 3, 4


	Chương I. Dao động cơ
	36
	10,8 ( 12
	3,6

	
	Chương II. Sóng cơ và sóng âm
	20
	6,0 ( 6
	2,0

	
	Tổng 
	100
	30
	10


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

(Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra)

Môn: Vật lí lớp 12 THPT

(Thời gian: 45 phút, 30 câu trắc nghiệm)

Phạm vi kiểm tra: I. Dao động cơ và II. Sóng cơ và sóng âm.

	Tên Chủ đề
	Nhận biết

(Cấp độ 1)
	Thông hiểu

(Cấp độ 2)
	Vận dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)
	Cấp độ cao

(Cấp độ 4)
	

	Chương 1: Dao động cơ (12 tiết)

	Chủ đề 1.1. Dao động điều hòa. Con lắc lò xo. Con lắc đơn

(7 tiết) = 35,0%


	Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.
	Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa.
	Tính được x, v, a,T, f, pha của dao động điều hòa.

[1 câu]
	
	

	
	[1 câu]
	
	
	

	
	Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.
	- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hòa của con lắc lò xo.


	- Biết cách chọn hệ trục tọa độ, chỉ ra được các lực tác dụng lên vật.

- Vận dụng tính T, f và các đại lượng trong các công thức của con lắc lò xo; tính x,v,a ở thời điểm t; vmax, amax; F(t); Fmax; W.

[2 câu]
	Giải được những bài toán về dao động của con lắc lò xo nằm ngang và treo thẳng đứng:

- Biết cách lập phương trình dao động, chứng minh dao động của con lắc lò xo là một dao động điều hòa.

-  Tính khoảng thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa, tốc độ trung bình.

- Chu kì biến đổi của Wđ, Wt, …
- Xét các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì dao động của con lắc lò xo.

- Liên hệ bài toán với thực tiễn.

 [1 câu]
	

	
	[1 câu]
	
	
	

	
	
	- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hòa của con lắc đơn.

- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

[1 câu]
	- Biết cách chọn hệ trục tọa độ, chỉ ra được các lực tác dụng lên vật.

- Vận dụng tính chu kì dao động và các đại lượng trong các công thức của con lắc đơn.

[1 câu]
	Giải được những bài toán về dao động của con lắc đơn:

- Biết cách lập phương trình dao động chứng minh dao động của con lắc đơn là một dao động điều hòa.

- Xét các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì dao động của con lắc đơn ( nhiệt độ, độ cao, lực quán tính, lực điện trường, lực đẩy Asimet...).

- Liên hệ bài toán với  thực tiễn.

[1 câu]
	

	Chủ đề 1.2: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

(1 tiết) = 5,0%
	Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

[1 câu]
	- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.

[1 câu]
	Tính chu kì, tần số dao động cơ khi cộng hưởng.

[1 câu]
	Tính năng lượng trong dao động tắt dần.
	

	Chủ đề 1.3. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen.

(3 tiết) = 15,0%
	
	Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.

[1 câu]
	- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương dao động.

 - Biểu diễn được dao động điều hòa bằng vectơ quay.

- Vận dụng tính được các đại lượng trong các công thức và phương trình của dao động tổng hợp và hai dao động thành phần.

[2 câu]
	Giải được các bài toán về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương dao động:

- Viết được phương trình của dao động tổng hợp.

- Xét các trường hợp dao động cùng pha, ngược pha và vuông pha.

- Liên hệ bài toán với  thực tiễn.

[2 câu]
	

	Chủ đề 1.4. Xác định được chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.

(2 tiết) = 10,0%
	
	
	- Biết cách sử dụng các dụng cụ và bố trí thí nghiệm.

- Biết cách tiến hành thí nghiệm.


	Biết tính toán các số liệu thu được để đưa ra kết quả thí nghiệm.
	

	
	
	
	[1 câu]
	

	Số câu (điểm) 

Tỉ lệ %
	6 (2 đ)

20 %
	12 (4 đ)

40 %
	18 (5,8 đ)

58 %

	Chủ đề 2: Sóng cơ và sóng âm (8 tiết)

	Chủ đề 2.1. Sóng cơ. Giao thoa sóng. Sóng dừng

(5 tiết) = 10%
	Nêu được được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang là gì.

[1 câu]
	- Nêu được ví dụ về sóng dọc và sóng ngang.

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

- Viết được dạng phương trình sóng.

[1 câu]
	- Viết được phương trình sóng.

- Xác định được tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ  sóng từ phương trình sóng; 

[1 câu]
	- Tính được độ lệch pha của sóng tại hai điểm trên phương truyền sóng.
	

	
	
	Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

[1 câu]
	- Giải thích sơ lược hiện tượng giao thoa sóng mặt nước.

- Biết dựa vào công thức để tính bước sóng, số lượng các cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa.

[2 câu]
	Giải được các bài toán về giao thoa:

- Biết cách tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ để tính vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa, năng lượng sóng.

- Liên hệ bài toán với  thực tiễn.

[1 câu]
	

	
	
	Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

[1 câu]
	- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây. 

- Vận dụng tính được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng bằng phương pháp sóng dừng.

[1 câu]
	Giải được các bài toán về sóng dừng.

- Bài toán xác định số nút, bụng sóng, tính chu kì, tần số, năng lượng sóng 

- Liên hệ bài toán với  thực tiễn.

[1 câu]
	

	Chủ đề 2.2. Đặc trưng vật lí của âm. Đặc trưng sinh lí của âm

(3 tiết) =15,0%
	Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.


	- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các họa âm).

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản và các họa âm.
	- So sánh được tốc độ truyền âm trong các môi trường.
- Vận dụng công thức tính mức cường độ âm để giải một số bài tập cơ bản.
	Vận dụng tính cường độ âm tại một điểm cách nguồn âm một khoảng d.
	

	
	[1 câu]
	
	
	

	
	- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.
- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.
	- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.

- Nêu được ví dụ để minh họa cho khái niệm âm sắc.

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng.


	 
	
	

	
	[1 câu]
	
	
	

	Số câu(số điểm) 

Tỉ lệ ( %)
	6 (2,0 đ)

22%
	6 (2,0 đ)

20%
	12 (4,2 đ)

42 %

	TS số câu (điểm)

Tỉ lệ %
	12 (4,0 đ)

40%
	18 (6 đ)

60 %
	30 (10đ)

100 %


2. Đề kiểm tra và đáp án

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Câu 01: Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là
A. biên độ dao động       B. tần số góc của dao động   C. pha của dao động       D. chu kì của dao động

Câu 02: Tốc độ của một vật dao động điều hòa bằng không khi nào?

A. Khi t = 0.    B. Khi vật ở vị trí cân bằng.   C. Khi t = 
[image: image1.wmf]T
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.

D. Khi vật ở vị trí biên.

Câu 03: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là   
A. π.   B. 0,5π.   C. 0,25π.   D. 1,5π 
Câu 04: Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy π2 = 10. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng

   A. 8 N.   B. 6 N.   C. 4 N.   D. 2 N.

Câu 05: Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 
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. Độ cứng của lò xo bằng

A. 
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Câu 06: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số 5 Hz thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

A. 10π Hz.
B. 5 Hz.
C. 10 Hz.
D. 5π Hz.
	Câu 07: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình dao động của chất điểm là 
A. x = 3cos(10(t -
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). 
B. x = 6cos(10(t -
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C. x = 6cos(5(t +
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p

). 
D. x = 6cos(5(t -
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Câu 08: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt - 
[image: image14.wmf]2

p

) cm, t tính bằng s. Pha của dao động tại thời điểm t = 1 (s) là

A. π (rad).
B. 2π (rad).
C. 
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Câu 09: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5l thì con lắc dao động với chu kì là

   A. 1,42 s.          B. 2,00 s.         C. 3,14 s.       D. 0,71 s. 
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được kích thích dao động điều hoà với biên độ 2 cm. Động năng của vật tại li độ x = 1 cm là

A. 4 J.
B. 0,015 J.
C. 0,15 J.
D. 0,4 J.

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 22,5 N/m được kích thích dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 60 cm/s. Gia tốc cực đại của vật nặng là

A. 0,6 m/s2.
B. 900 cm/s2.
C. 1,8 m/s2.
D. 600 cm/s2.
Câu 12: Khi gắn vật có khối lượng m1  4 kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể thì  nó dao động điều hoà với chu kì T1 1s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với khu kì T2 0,5s. Khối lượng m2 bằng
A. 1 kg.
B. 0,5 kg.
C. 2 kg.
D. 0,25 kg.
Câu 13:  Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Vận tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là 

  A. v = ± 4πcm/s   B. v = ± 10πcm/s.      C. v = ± 8πcm/s      D. v = ± 6πcm/s   
Câu 14: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Gọi (t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 
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 và (t2 là thời gian vật đi từ vị trí li độ 
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B. (t1 = (t2
C. (t1 = 2(t2
D. (t1 = 4(t2
Câu 15: Cho hai dao động điều hoà: 
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. Hãy chọn phương án đúng.

A. x1 và x2 cùng pha.

B. x1 và x2 vuông pha.

C. x1 và x2 ngược pha.

D. không thể nhận xét về độ lệch pha của hai dao động.

Câu 16: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(t và 
[image: image21.wmf]22

π

x= Acos(

ωt + )

2

. Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là
A. A = A1 + A2.       B. A = 
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Câu 17: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ là 4 cm và có các pha ban đầu lần lượt là 0 và 
[image: image25.wmf]2

p

. Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

A. 2 cm.
B. 
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cm.
C. 
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cm.
D. 8 cm.
Câu 18: Trong thí nghiệm với con lắc đơn, để dự đoán xem chu kì dao động của nó phụ thuộc vào khối lượng quả nặng, ta làm thế nào?

A. Giữ nguyên chiều dài dây treo, thay đổi góc lệch và khối lượng quả nặng.

B. Giữ nguyên góc lệch của dây treo, thay đổi chiều dài dây treo và khối lượng quả nặng.

C. Giữ nguyên góc lệch và chiều dài dây treo, thay đổi khối lượng quả nặng.

D. Giữ nguyên góc lệch và chiều dài dây treo, tăng số lần đếm số dao động toàn phần.
	Câu 19: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau
A. 3π/4.


B. π/3.


C. π/4.      D. 2π/3.
	
[image: image28]


Khi sóng cơ lan truyền trong một môi trường mà gặp vật cản cố định thì sóng phản xạ sẽ

A. cùng pha và cùng tần số với sóng tới.
B. ngược pha và cùng tần số với sóng tới.

C. ngược pha và khác tần số với sóng tới.
D. cùng pha và khác tần số với sóng tới.

Câu 20: Một sóng âm có chu kì 0,625 s. Sóng âm này là
A. siêu âm.
B. tạp âm.
C. hạ âm.
D. âm thanh.

Câu 21: Mức cường độ âm tại hai điểm A, B lần lượt là 60 dB và 30 dB. Suy ra liên hệ giữa cường độ âm tại A và tại B là
  A. IA = 0,6 IB.
B. IA = 30IB.
  C. IA = 2IB.
D. IA = 1000IB.

Câu 22: Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là (, có rất nhiều bụng sóng và nút sóng. Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là

   A. 0,5(.       B. 2(.          C. 2,5(.          D. 5(. 
Câu 23: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

   A. biên độ.       B. cường độ âm.       C. mức cường độ âm.       D. tần số. 
Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
[image: image29.wmf]u5cos(6tx)
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s.
B. 60 m/s.
C. 6 m/s.
D. 30 m/s.

Câu 25: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos(
[image: image30.wmf]tx
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)(mm). Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2 s là

A. uM = 5 mm.
B. uM = 0 mm.
C. uM = 5 cm.
D. uM = 2,5 cm.
Câu 26: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp S1, S2 có cùng biên độ 2 cm và bước sóng bằng 15 cm. Dao động tại điểm M cách S1 là 25cm và cách S2 là 30 cm có biên độ bằng

A. 0.
B. 2 cm.
C. 4 cm
D. 4 mm.

Câu 27: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và cùng pha đang giao thoa với nhau. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 6,2λ thì số điểm dao động với biên độ cực đại  trên đoạn S1S2 là

A. 7.
B. 8.
C. 13.
D. 14.

Câu 28: Một sợi dây đàn dài 80 cm, căng ở hai đầu cố định, khi dao động với tần số f, ta quan sát trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Bước sóng trên dây là

A.  40 cm.      B.  80 cm.     C.  50 cm.     D.  20 cm.
Câu 29: Sợi dây AB (với A, B cố định) đang có sóng dừng với 12 nút. Tần số sóng trên dây là 20 Hz. Để trên dây AB có sóng dừng với 9 nút sóng thì tần số sóng trên dây phải là

A. 15 Hz.
B. 30 Hz.
C. 10 Hz.
D. 45 Hz.

Câu 30: Cho cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm là 60dB thì cường độ âm là

    A. 10-6 W/m2        B. 3.10-5 W/m2       C. 105 W/m2       D. 10-3 W/m2
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